
Ngày Tháng Năm Xóm Xã Huyện

1 Mông Tùng Nghi Nam 31 10 2011 Tày Nà Ến Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang TH&THCS Nguyễn Huệ

2 Nông Mạnh Quốc Nam 05 5 2011 Tày Kéo Sy Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

3 Hoàng Tuyết Trinh Nữ 29 10 2011 Tày Sộc Quân Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

4 Linh Trí Nhân Nam 22 8 2011 Tày Nà Ến Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

5 Mông Thị Thanh Loan Nữ 17 8 2011 Tày Nà Ến Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

6 Thẩm Bảo Khánh Nam 09 5 2011 Tày Đoỏng Đeng Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

7 Chu Thị Ngọc Hân Nữ 09 8 2011 Tày Sộc Quân Thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật 

8 Mông Thị Ngọc Vy Nữ 19 5 2011 Nùng Lũng Luông Quang Long Hạ Lang TH&THCS Quang Long

9 Phùng Thị Bảo Châm Nữ 01 5 2011 Nùng Nặm Tát Quang Long Hạ Lang TH&THCS Quang Long

10 Tô Thị Liễu Nữ 12 01 2011 Nùng Xa Lê Quang Long Hạ Lang TH&THCS Quang Long

11 Tô Văn Huy Nam 30 8 2011 Nùng Xa Lê Quang Long Hạ Lang TH&THCS Quang Long

12 Trần Huyền Trang Nữ 20 01 2011 Nùng Tổng Nưa Thị Hoa Hạ Lang Tiểu học Thị Hoa

13 Nông Thị Vân Nữ 04 02 2011 Tày Cốc Nhan Thị Hoa Hạ Lang Tiểu học Thị Hoa

14 Nông Thị Phương Anh Nữ 22 6 2011 Nùng Bản Nhảng Thị Hoa Hạ Lang Tiểu học Thị Hoa

15 Đàm Tuyết Nhi Nữ 11 4 2011 Nùng Pò Măn Thị Hoa Hạ Lang Tiểu học Thị Hoa

16 Đàm Thị Thiên Ngọc Nữ 21 4 2011 Nùng Thôm Quỷnh Thị Hoa Hạ Lang Tiểu học Thị Hoa
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17 Nông Thị Hiền Nữ 01 6 2011 Nùng Nam Lý An Lạc Hạ Lang Tiểu học An Lạc

18 Nông Cẩm Tú Nữ 06 8 2011 Tày Răng Xe An Lạc Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật

19 Chu Quốc Dân Nam 06 3 2011 Tày Sộc Áng An Lạc Hạ Lang Tiểu học An Lạc

20 Hà Thị Bảo Chi Nữ 27 05 2011 Nùng Bản Luông Cô Ngân Hạ Lang TH&THCS Cô Ngân

21 Lê Tùng Lâm Nam 28 01 2011 Tày Bản Luông Cô Ngân Hạ Lang TH&THCS Cô Ngân

22 Mã Thị Nhật Lệ Nữ 07 10 2011 Tày Bản Nhôn Cô Ngân Hạ Lang TH&THCS Cô Ngân

23 Hoàng Thị Mai Lan Nữ 18 8 2011 Tày Đồng Tâm Đồng Loan Hạ Lang Tiểu học Đồng Loan

24 Nông Thị Nhung Nữ 16 01 2011 Tày Bản Thuộc Đồng Loan Hạ Lang Tiểu học Lý Quốc

25 Hoàng Mai Hoa Nữ 30 9 2011 Tày Bản Thuộc Đồng Loan Hạ Lang Tiểu học Đồng Loan

26 Nông Thị Kim Ngọc Nữ 15 8 2011 Tày Bản Hẻo Đức Quang Hạ Lang TH&THCS Đức Quang

27 Hứa Thị Kim Ánh Nữ 01 01 2011 Nùng Đoàn Kết Đức Quang Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

28 Chăng Thị Thanh Ương Nữ 10 02 2011 Nùng Quốc Phong Kim Loan Hạ Lang TH&THCS Kim Loan

29 Vi Văn Tân Nam 28 02 2011 Nùng Gia Lường Kim Loan Hạ Lang TH&THCS Kim Loan

30 Nông Thanh Tùng Nam 12 3 2011 Nùng Mò Nhàn Kim Loan Hạ Lang Tiểu học An Lạc

31 Lộc Hữu Giang Nam 27 01 2011 Nùng Khưa Thoang Lý Quốc Hạ Lang Tiểu học Lý Quốc

32 Nông Lý Bảo Trâm Nữ 27 10 2011 Nùng Lý Vạn Lý Quốc Hạ Lang Tiểu học Lý Quốc

33 La Thị Thu Hằng Nữ 28 8 2011 Tày Bản Khòng Lý Quốc Hạ Lang Tiểu học Lý Quốc

34 Mã Thị Hải Yến Nữ 28 02 2011 Tày Nà Quản Minh Long Hạ Lang Tiểu học Minh Long

35 Lê Thị Tâm Như Nữ 28 7 2011 Tày Bản Thang Minh Long Hạ Lang Tiểu học Minh Long
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36 Nông Thị Hồng Huế Nữ 07 9 2011 Tày Bản Suối Minh Long Hạ Lang Tiểu học Minh Long

37 Đường Chu Quốc Phong Nam 29 9 2011 Nùng Đắng Tính Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Việt Chu

38 Chu Thị Bảo Thi Nữ 01 12 2011 Nùng Đắng Tính Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Việt Chu

39 Hoàng Thị Quỳnh Như Nữ 09 8 2011 Nùng
Bản Lạn

-Nà Lụng
Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Thái Đức

40 Chu Anh Tuấn Nam 06 4 2011 Tày Hợp Nhất Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Việt Chu

41 Hoàng Thị Phương Thảo Nữ 28 02 2011 Tày Hợp Nhất Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Việt Chu

42 Nguyễn Đăng Học Nam 04 02 2011 H'mông Đoàn Kết Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Thái Đức

43 Lục Anh Tuấn Nam 14 02 2011 Nùng Đắng Tính Thống Nhất Hạ Lang Tiểu học Việt Chu

44 Hoàng Bảo Thi Nữ 01 01 2011 Tày Bản Xà Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thanh Nhật

45 Lương Thị Phương Lan Nữ 25 6 2011 Nùng Thái Thông Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

46 Triệu Thị Hôn Nữ 08 03 2011 Nùng Hùng Cầu Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

47 Ngô Thị Ngọc Diệp Nữ 01 4 2011 Tày Bản Phạn Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

48 Bế Thị Anh Thư Nữ 10 10 2011 Tày Bản Phạn Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

49 Nông Thị Anh Thơ Nữ 01 01 2011 Nùng Hùng Binh Thắng Lợi Hạ Lang Tiểu học Thắng Lợi

50 Nông Thị Đoan Nữ 14 01 2011 Nùng Đông Nam Vinh Quý Hạ Lang Tiểu học Vinh Quý

51 Nông Thị Trà My Nữ 06 01 2011 Nùng Khum Đin Vinh Quý Hạ Lang Tiểu học Vinh Quý

52 Hà Phương Điệp Nữ 05 01 2011 Nùng Khum Đin Vinh Quý Hạ Lang Tiểu học Vinh Quý

53 Hà Thị Kim Ngân Nữ 23 5 2011 Nùng Bản Sao Vinh Quý Hạ Lang Tiểu học Vinh Quý

Ấn định danh sách trên gồm có 53 học sinh./.


